
Trả kết quả

Nhận hồ sơ Hẹn trả kết 
quả

Ngày nhận 
kết quả

1 H56.138-
260112-0006

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ KHẮC NAM THÔN TAM 
NGUYÊN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0948562762 12/01/2026 
08:00:56

13/01/2026 
08:00:00

12/01/2026 
11:30:43

2 H56.138-
260112-0007

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam;

LÊ THỊ LỢI THÔN MỸ ĐÀ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0369860789 12/01/2026 
08:02:09

13/01/2026 
08:01:59

12/01/2026 
13:44:17

3 H56.138-
260112-0004

Thủ tục đăng ký khai tử 
(G22.99.10-260112-0005)

HOÀNG VĂN 
LONG

thôn Hiền Thôn 0947932149 12/01/2026 
08:04:17

12/01/2026 
17:00:00

12/01/2026 
09:44:21

4 H56.138-
260112-0005

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

TRẦN THỊ HẢI Xóm trước, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

00000000000 12/01/2026 
08:04:20

13/01/2026 
08:03:59

12/01/2026 
11:30:55

5 H56.138-
260112-0002

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

TRẦN THỊ HẢI Xóm trước, Tỉnh 
Thanh Hóa

00000000000 12/01/2026 
08:04:27

13/01/2026 
08:03:59

12/01/2026 
13:44:00

6 H56.138-
260112-0001

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

HOÀNG VĂN 
LONG

ĐÃ CHẾT, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0329971116 12/01/2026 
08:05:13

13/01/2026 
08:05:00

12/01/2026 
11:29:57

UBND XÃ HOẰNG HÓA

Ngày, tháng, nămSTT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ 
sơ

Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC
Từ ngày 12/01/2026 đến ngày 16/01/2026 



7 H56.138-
260112-0009

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam

ĐINH THẾ TÚ PHỐ THỌ VĂN, 
Tỉnh Thanh Hóa

0842001236 12/01/2026 
08:18:43

13/01/2026 
08:18:00

12/01/2026 
13:44:09

8 H56.138-
260112-0012

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận

ĐINH THẾ TÚ PHỐ THỌ VĂN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0842001236 12/01/2026 
08:43:06

13/01/2026 
08:43:00

12/01/2026 
16:24:29

9 H56.138-
260111-0002

Đính chính Giấy chứng 
nhận đã cấp lần đầu có sai 
sót

Nguyễn Thị 
Phượng (Nguyễn 
Thị Liền)

Thôn Phúc Thọ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0986043455 12/01/2026 
08:43:48

22/01/2026 
08:43:00

10 H56.138-
260112-0011

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260112-0487)

LÊ ÁNH 
PHƯƠNG

0334403536 12/01/2026 
08:54:33

12/01/2026 
17:00:00

12/01/2026 
11:31:12

11 H56.138-
260112-0013

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ ÁNH 
PHƯƠNG

THÔN TAM 
NGUYÊN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0334403536 12/01/2026 
08:56:12

13/01/2026 
08:56:00

13/01/2026 
08:03:31



12 H56.138-
260112-0003

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ HẢI Xóm trước, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

00000000000 12/01/2026 
08:56:53

12/01/2026 
17:00:00

12/01/2026 
14:28:33

13 H56.138-
260112-0016

Thủ tục đăng ký khai tử 
(G22.99.10-260112-0302)

LÊ THỊ QUYẾT Thôn Hiền Thôn 0399747750 12/01/2026 
09:04:36

12/01/2026 
17:00:00

12/01/2026 
10:10:29

14 H56.138-
260112-0018

Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

NGUYỄN TIẾN 
HÙNG

THÔN KHANG 
THỌ HƯNG, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0986519168 12/01/2026 
09:12:45

15/01/2026 
09:11:59

13/01/2026 
16:07:32

15 H56.138-
260112-0014

Chấm dứt hoạt động hộ 
kinh doanh

ĐỖ THỊ 
HƯƠNG

53, ĐẠO SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0934486345 12/01/2026 
09:12:49

15/01/2026 
09:11:59

13/01/2026 
16:08:16

16 H56.138-
260112-0015

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ QUYẾT THÔN HIỀN 
THÔN, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0399747750 12/01/2026 
09:20:53

13/01/2026 
09:20:00

12/01/2026 
15:58:54

17 H56.138-
260112-0017

Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ THỊ 
PHƯƠNG

Phố Phúc Sơn, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0966134857 12/01/2026 
09:26:51

13/01/2026 
09:26:00

12/01/2026 
11:30:09

18 H56.138-
260112-0008

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

KHƯƠNG VĂN 
TUYẾN

TAM NGUYÊN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0988739855 12/01/2026 
09:28:34

19/01/2026 
09:28:00

12/01/2026 
15:58:24

19 H56.138-
260112-0010

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

KHƯƠNG VĂN 
TUYẾN

TAM NGUYÊN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0988739855 12/01/2026 
09:28:58

13/01/2026 
09:28:00

13/01/2026 
08:03:06



20 H56.138-
260112-0024

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam;

LÊ ĐỨC 
THÀNH

Phố Đại Lộc, Tỉnh 
Thanh Hóa

0343701043 12/01/2026 
10:04:09

13/01/2026 
10:03:59

12/01/2026 
16:24:17

21 H56.138-
260110-0020

Công nhận và giải quyết 
chế độ ưu đãi người hoạt 
động kháng chiến bị nhiễm 
chất độc hóa học

Lê Long Bưởng Thôn Đức Sơn, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0366091569 12/01/2026 
10:05:37

13/04/2026 
10:05:00

22 H56.138-
260112-0025

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

Nguyễn Hữu 
Thảo

Thôn Phúc Thọ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0985585140 12/01/2026 
10:08:32

13/01/2026 
10:07:59

13/01/2026 
08:03:43

23 H56.138-
260112-0026

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

LÊ THỊ NHUNG THÔN PHÚ 
THỊNH, Tỉnh Thanh 
Hóa

0399827155 12/01/2026 
10:15:16

13/01/2026 
10:15:00

12/01/2026 
16:24:08

24 H56.138-
260112-0030

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ NHUNG THÔN PHÚ 
THỊNH, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0399827155 12/01/2026 
10:35:05

13/01/2026 
10:35:00

13/01/2026 
08:03:54

25 H56.138-
260112-0029

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ NHUNG THÔN PHÚ 
THỊNH, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0399827155 12/01/2026 
10:35:38

13/01/2026 
10:35:00

12/01/2026 
16:23:57



26 H56.138-
260112-0031

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận

THIỀU THỊ 
ANH

PHỐ ĐẠI LỘC, 
Tỉnh Thanh Hóa

0395512568 12/01/2026 
10:36:07

13/01/2026 
10:35:59

12/01/2026 
16:23:02

27 H56.138-
260112-0028

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

LÊ THỊ NHUNG THÔN PHÚ 
THỊNH, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0399827155 12/01/2026 
10:36:09

12/01/2026 
17:00:00

13/01/2026 
08:11:08

28 H56.138-
260112-0027

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

LÊ THỊ NHUNG THÔN PHÚ 
THỊNH, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0399827155 12/01/2026 
10:36:54

12/01/2026 
17:00:00

12/01/2026 
14:28:21

29 H56.138-
260112-0033

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

LÊ THỊ DUNG THÔN PHÚC THỌ, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0985585140 12/01/2026 
10:42:48

15/01/2026 
10:41:59

13/01/2026 
07:40:59

30 H56.138-
260112-0036

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam;

NGUYỄN THỊ 
VY

THÔN MỸ ĐÀ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0000000000 12/01/2026 
10:52:46

13/01/2026 
10:52:00

13/01/2026 
08:10:19

31 H56.138-
260112-0038

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

HÀ THỊ LOAN THÔN VINH SƠN, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0971499076 12/01/2026 
11:01:17

15/01/2026 
11:01:00

13/01/2026 
07:41:11



32 H56.138-
260112-0037

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN 
DANH THANH

THÔN ĐẰNG 
TRUNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0968838848 12/01/2026 
11:07:54

13/01/2026 
11:07:00

13/01/2026 
08:04:15

33 H56.138-
260112-0032

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN ANH 
THƯ

THÔN PHÚ 
THỊNH, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0399827155 12/01/2026 
11:08:18

13/01/2026 
11:07:59

13/01/2026 
08:04:05

34 H56.138-
260112-0035

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

LÊ THỊ LIÊN THÔN HIỀN 
THÔN, Tỉnh Thanh 
Hóa

0948271628 12/01/2026 
11:22:44

13/01/2026 
11:22:00

13/01/2026 
08:10:25

35 H56.138-
260112-0039

Thủ tục thay đổi, cải chính, 
bổ sung thông tin hộ tịch, 
xác định lại dân tộc

NGUYỄN VĂN 
TÙNG

thôn phú vinh đông, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0975590030 12/01/2026 
11:25:10

15/01/2026 
11:24:59

12/01/2026 
15:59:07

36 H56.138-
260112-0040

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN VĂN 
TÙNG

Thôn phú vinh đông, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0975590030 12/01/2026 
11:26:13

13/01/2026 
11:26:00

13/01/2026 
08:05:20

37 H56.138-
260112-0041

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

TRẦN VĂN 
DUY

Phố Đạo Sơn, Tỉnh 
Thanh Hóa

0979409263 12/01/2026 
13:59:59

13/01/2026 
13:58:59

12/01/2026 
16:21:52

38 H56.138-
260112-0043

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN ĐỨC 
TRƯỜNG

THÔN TRÙ NINH, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0962855265 12/01/2026 
14:14:37

13/01/2026 
14:13:59

13/01/2026 
08:05:32

39 H56.138-
260112-0044

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

PHÙNG THỊ 
YẾN

Số nhà 33, thôn Trụ 
Sở, Phường Đông 
Quang, Tỉnh Thanh 
Hóa

0916576296 12/01/2026 
14:28:36

12/01/2026 
17:00:00

13/01/2026 
11:15:05



40 H56.138-
260112-0042

Chứng thực giao dịch liên 
quan đến tài sản là động 
sản, quyền sử dụng đất, 
nhà ở

LÊ MẠNH 
HÙNG

Thôn Đằng Trung, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0911554789 12/01/2026 
14:36:40

14/01/2026 
14:35:59

13/01/2026 
08:10:57

41 H56.138-
260112-0048

Thủ tục đăng ký kết hôn CAO XUÂN 
THUÔNG

THÔN PHÚC THỌ, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0365068879 12/01/2026 
15:05:55

19/01/2026 
15:05:00

13/01/2026 
08:05:55

42 H56.138-
260112-0019

Đăng ký thay đổi nội dung 
đăng ký hộ kinh doanh

LÊ THỊ THẢO Phố Vinh Sơn, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0962382536 12/01/2026 
15:09:06

15/01/2026 
15:09:00

16/01/2026 
10:21:24

43 H56.138-
260112-0051

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

LÊ THỊ TUYẾT Căn hộ số 211 - CT2 
- Chung cư Hoàng 
Long, Phường 
Nguyệt Viên, Tỉnh 
Thanh Hóa

0966591646 12/01/2026 
15:21:35

13/01/2026 
15:20:59

13/01/2026 
08:10:13

44 H56.138-
260112-0053

Thủ tục đăng ký khai tử 
(G22.99.10-260112-1744)

LÊ THỊ ĐUỐNG THÔN PHÚC LỘC 0979003357 12/01/2026 
15:21:44

13/01/2026 
17:00:00

13/01/2026 
08:06:08

45 H56.138-
260112-0052

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ ĐUỐNG THÔN PHÚC LỘC, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0979003357 12/01/2026 
15:23:32

13/01/2026 
15:22:59

13/01/2026 
11:08:16

46 H56.138-
260112-0046

Thủ tục thay đổi, cải chính, 
bổ sung thông tin hộ tịch, 
xác định lại dân tộc

NGUYỄN THỊ 
MÙI

Đã chết, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0348988766 12/01/2026 
15:28:37

15/01/2026 
15:28:00

13/01/2026 
08:05:44

47 H56.138-
260112-0049

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 
MÙI

Đã chết, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0348988766 12/01/2026 
15:29:25

13/01/2026 
15:28:59

13/01/2026 
11:07:52



48 H56.138-
260112-0050

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

PHÙNG BẢO 
NGỌC

Thôn Phúc Lộc, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0918433127 12/01/2026 
15:30:21

13/01/2026 
15:30:00

13/01/2026 
11:08:04

49 H56.138-
260112-0055

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ NGỌC AN 
NHIÊN

THÔN TRUNG 
SƠN, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0912189403 12/01/2026 
15:33:17

13/01/2026 
15:33:00

13/01/2026 
11:08:30

50 H56.138-
260112-0054

Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

NGUYỄN 
XUÂN HANH

THÔN 1 HỒNG 
THÁI, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0949103656 12/01/2026 
15:34:07

15/01/2026 
15:33:59

14/01/2026 
16:08:30

51 H56.138-
260112-0045

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

ĐINH THỊ HOA ĐÃ CHẾT, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0336981172 12/01/2026 
15:39:19

13/01/2026 
15:39:00

13/01/2026 
11:07:40

52 H56.138-
260112-0057

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260112-6082)

PHẠM MỸ 
DUYÊN

thôn Ngọc Đỉnh 0365721898 12/01/2026 
16:28:15

13/01/2026 
17:00:00

13/01/2026 
08:06:23

53 H56.138-
260112-0056

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

PHẠM MỸ 
DUYÊN

thôn Ngọc Đỉnh, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0365721898 12/01/2026 
16:28:28

13/01/2026 
16:27:59

13/01/2026 
11:08:40

54 H56.138-
260112-0058

Thủ tục thay đổi, cải chính, 
bổ sung thông tin hộ tịch, 
xác định lại dân tộc

NGUYỄN ĐỨC 
TRƯỜNG

THÔN TRÙ NINH, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0962855265 12/01/2026 
16:28:38

15/01/2026 
16:27:59

13/01/2026 
08:07:19

55 H56.138-
260112-0059

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN ĐỨC 
TRƯỜNG

THÔN TRÙ NINH, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0962855265 12/01/2026 
16:32:29

13/01/2026 
16:32:00

13/01/2026 
11:08:51



56 H56.138-
260113-0003

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

HOÀNG LÊ 
NGỌC CHI

THÔN 1, HỒNG 
THÁI, Tỉnh Thanh 
Hóa

0849000196 13/01/2026 
08:07:52

16/01/2026 
08:07:00

13/01/2026 
11:09:04

57 H56.138-
260113-0002

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

LÊ ĐỨC 
THÀNH

Phố Đại Lộc, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0845231189 13/01/2026 
08:09:53

14/01/2026 
08:09:00

13/01/2026 
14:16:09

58 H56.138-
260113-0005

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

LÊ VĂN 
THẮNG

Thôn Vinh Sơn, 
Tỉnh Thanh Hóa

0975305444 13/01/2026 
08:39:03

05/02/2026 
08:39:00

13/01/2026 
11:09:17

59 H56.138-
260113-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)

LÊ ĐỨC 
THÀNH

Phố Đại Lộc, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0845231189 13/01/2026 
08:50:33

13/01/2026 
17:00:00

13/01/2026 
14:20:05

60 H56.138-
260113-0004

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam;

ĐỖ XUÂN 
TRUNG HIẾU

THÔN ĐẠT TÀI 1, 
Tỉnh Thanh Hóa

0000000000 13/01/2026 
08:51:00

14/01/2026 
08:50:59

13/01/2026 
14:15:57

61 H56.138-
260113-0006

Đính chính Giấy chứng 
nhận đã cấp lần đầu có sai 
sót

HOÀNG THỊ 
HIÊN

THÔN 2 HỒNG 
THÁI, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0938671314 13/01/2026 
08:56:56

23/01/2026 
08:56:00

62 H56.138-
260113-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

NINH THỊ 
HUYỀN 
TRANG

sn 06 đường ĐT 510 
- hiền thôn xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0977958584 13/01/2026 
09:06:41

16/01/2026 
09:05:59

14/01/2026 
17:18:16



63 H56.138-
260113-0010

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam;

ĐỖ XUÂN 
TRUNG HIẾU

THÔN ĐẠT TÀI 1, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0000000000 13/01/2026 
09:07:00

14/01/2026 
09:07:00

13/01/2026 
14:15:50

64 H56.138-
260113-0011

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ XUÂN 
THẮNG

THÔN ĐẰNG 
TRUNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0909912985 13/01/2026 
09:10:33

14/01/2026 
09:09:59

14/01/2026 
10:13:53

65 H56.138-
260113-0012

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

HOÀNG MINH 
ĐỨC

PHỐ PHÚC SƠN, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0982714463 13/01/2026 
09:12:06

14/01/2026 
09:11:59

14/01/2026 
10:14:06

66 H56.138-
260113-0007

Thủ tục đăng ký giám hộ LÊ KHẮC 
HOÀNG

THÔN TAM 
NGUYÊN

0386798117 13/01/2026 
09:30:34

15/01/2026 
09:30:00

13/01/2026 
10:42:57

67 H56.138-
260113-0008

Thủ tục đăng ký giám hộ LÊ KHẮC 
HOÀNG

THÔN TAM 
NGUYÊN

0386798117 13/01/2026 
09:30:38

15/01/2026 
09:30:00

13/01/2026 
10:42:44

68 H56.138-
260113-0013

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 
CHIÊN

32/6A, ĐƯỜNG 21, 
TỔ DÂN PHỐ 38, 
KHU PHỐ 3, 
Phường Cát Lái, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh

0977114863 13/01/2026 
09:45:00

14/01/2026 
09:45:00

14/01/2026 
10:14:17

69 H56.138-
260113-0014

Thủ tục đăng ký khai tử ĐỖ THỊ CHỜ THÔN NHÂN 
TRẠCH, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0862249582 13/01/2026 
09:45:45

16/01/2026 
09:45:00

13/01/2026 
14:54:59

70 H56.138-
260113-0015

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

ĐỖ THỊ CHỜ THÔN NHÂN 
TRẠCH, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0862249582 13/01/2026 
09:46:58

14/01/2026 
09:46:00

14/01/2026 
10:14:28



71 H56.138-
260113-0018

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN THỊ 
HƯƠNG

CỰ ĐÀ, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0000000000 13/01/2026 
09:54:11

13/01/2026 
17:00:00

14/01/2026 
10:11:22

72 H56.138-
260113-0017

Thủ tục đăng ký khai tử TRẦN QUANG 
VINH

THÔN NHÂN 
TRẠCH, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0862249582 13/01/2026 
09:54:38

16/01/2026 
09:54:00

13/01/2026 
14:55:09

73 H56.138-
260113-0019

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

TRẦN QUANG 
VINH

THÔN NHÂN 
TRẠCH, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0862249582 13/01/2026 
09:54:45

14/01/2026 
09:54:00

14/01/2026 
15:24:04

74 H56.138-
260113-0016

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260113-1508)

TRỊNH THANH 
MAI

0971957292 13/01/2026 
09:57:47

13/01/2026 
17:00:00

14/01/2026 
07:49:41

75 H56.138-
260113-0020

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

TRỊNH THANH 
MAI

THÔN VINH SƠN, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0971957292 13/01/2026 
10:06:34

14/01/2026 
10:05:59

14/01/2026 
15:24:58

76 H56.138-
260113-0021

Thủ tục đăng ký kết hôn HOÀNG NGỌC 
THỨC

Thôn 2 Lê Lợi, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0376253457 13/01/2026 
10:20:45

14/01/2026 
10:20:00

13/01/2026 
14:55:26

77 H56.138-
260113-0022

Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

HOÀNG THỊ 
TRANG

Mặt bằng A67 lô số 
04  05 thôn hiền 
thôn xã Hoằng hoá , 
Tỉnh Thanh Hóa

0969746286 13/01/2026 
10:23:05

16/01/2026 
10:22:59

14/01/2026 
17:18:16

78 H56.138-
260113-0023

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ HÀ Thôn Phúc Sơn, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0966690756 13/01/2026 
10:31:19

14/01/2026 
10:31:00

14/01/2026 
14:58:32



79 H56.138-
260113-0024

Đăng ký thay đổi nội dung 
đăng ký hộ kinh doanh

NGUYỄN THỊ 
TRANG

Phố Hoằng Lọc, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0393826494 13/01/2026 
11:01:25

16/01/2026 
11:01:00

16/01/2026 
15:41:14

80 H56.138-
260113-0025

Thủ tục đăng ký kết hôn ĐÀO THỊ 
CHUÂN

Thôn phú vinh đông, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0358181526 13/01/2026 
11:04:32

14/01/2026 
11:03:59

13/01/2026 
14:55:40

81 H56.138-
260113-0026

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

ĐÀO THỊ 
CHUÂN

phố phú vinh đông, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0358181526 13/01/2026 
11:05:34

14/01/2026 
11:05:00

14/01/2026 
14:58:47

82 H56.138-
260113-0028

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

Đinh Quang Việt 
Anh

Số nhà 03, đường 
Bút Sơn 17, thôn 
Đạo Sơn, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0904725333 13/01/2026 
11:16:06

16/01/2026 
11:16:00

14/01/2026 
07:49:53

83 H56.138-
260113-0029

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận

LÊ VĂN HIẾU THÔN KHANG 
THỌ HƯNG, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

00000000000 13/01/2026 
11:17:18

14/01/2026 
11:16:59

14/01/2026 
10:39:12

84 H56.138-
260113-0033

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

WANG 
QIANCHEN

THÔN 2 HỒNG 
THÁI, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0921390652 13/01/2026 
13:45:52

14/01/2026 
13:45:00

15/01/2026 
07:58:47



85 H56.138-
260113-0034

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 
NGA

THÔN 2 HỒNG 
THÁI, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0921390652 13/01/2026 
13:47:28

14/01/2026 
13:46:59

15/01/2026 
08:00:18

86 H56.138-
260113-0030

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

LÊ VĂN HIẾU THÔN KHANG 
THỌ HƯNG, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

00000000000 13/01/2026 
14:16:22

13/01/2026 
17:00:00

14/01/2026 
14:04:42

87 H56.138-
260113-0035

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai tử

NGUYỄN THỊ 
LỤA

Đã chết, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0399285953 13/01/2026 
14:34:46

14/01/2026 
14:33:59

15/01/2026 
14:39:46

88 H56.138-
260113-0039

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN 
DANH THẮNG

Thôn 1 Lê Lợi, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0911265368 13/01/2026 
14:44:54

14/01/2026 
14:43:59

14/01/2026 
14:59:09

89 H56.138-
260113-0037

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

LÊ KHẢ THỤC PHỐ PHÚ VINH 
ĐÔNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0961381165 13/01/2026 
14:50:04

20/01/2026 
14:50:00

14/01/2026 
07:50:05

90 H56.138-
260113-0040

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260113-3520)

NGUYỄN 
TRỌNG NHẬT 
MINH

0344616315 13/01/2026 
15:03:05

14/01/2026 
17:00:00

14/01/2026 
07:50:17

91 H56.138-
260113-0038

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN 
TRỌNG NHẬT 
MINH

THÔN QUANG 
TRUNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0344616315 13/01/2026 
15:04:27

14/01/2026 
15:03:59

14/01/2026 
14:58:55



92 H56.138-
260113-0036

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

CHU THẾ BÌNH SỐ NHÀ 7/5A14 
KHU PHỐ BÌNH 
ĐÁNG, Phường 
Bình Hòa, Thành 
phố Hồ Chí Minh

0969508429 13/01/2026 
15:05:38

14/01/2026 
15:05:00

15/01/2026 
14:40:01

93 H56.138-
260113-0046

Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN 
DANH TAM

Thôn Nhân Trạch, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0342657443 13/01/2026 
15:18:59

14/01/2026 
15:18:00

14/01/2026 
07:50:49

94 H56.138-
260113-0042

Thủ tục đăng ký khai tử TRƯƠNG 
CÔNG PHÁI

Đã chết, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0948380568 13/01/2026 
15:21:58

14/01/2026 
15:20:59

14/01/2026 
07:50:26

95 H56.138-
260113-0047

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai tử

TRƯƠNG 
CÔNG PHÁI

Đã chết, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0948380568 13/01/2026 
15:26:36

14/01/2026 
15:26:00

14/01/2026 
14:59:23

96 H56.138-
260113-0045

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

LÊ DOÃN 
PHONG

32/6A đường 21, 
Khu phố 24, Phường 
Cát Lái, Thành phố 
Hồ Chí Minh

0388336997 13/01/2026 
15:29:46

20/01/2026 
15:28:59

14/01/2026 
07:50:38

97 H56.138-
260113-0049

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ DOÃN 
PHONG

32/6A đường 21, 
Khu phố 24, Phường 
Cát Lái, Thành phố 
Hồ Chí Minh

0388336997 13/01/2026 
15:38:07

14/01/2026 
15:37:59

14/01/2026 
15:00:01

98 H56.138-
260113-0048

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN 
DANH TAM

THÔN NHÂN 
TRẠCH, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0342657443 13/01/2026 
15:39:07

14/01/2026 
15:39:00

14/01/2026 
14:59:47

99 H56.138-
260113-0041

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ KHẢ THỤC PHỐ PHÚ VINH 
ĐÔNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0961381165 13/01/2026 
15:45:42

14/01/2026 
15:45:00

15/01/2026 
14:40:17



100 H56.138-
260113-0050

Thủ tục đăng ký kết hôn ĐỖ THỊ THẠCH Thôn 1 Lê Lợi, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0385317603 13/01/2026 
15:46:33

14/01/2026 
15:46:00

14/01/2026 
07:51:01

101 H56.138-
260113-0043

Chứng thực giao dịch liên 
quan đến tài sản là động 
sản, quyền sử dụng đất, 
nhà ở

TRINH DUY 
ĐỨC

Thôn Nhân Đạo, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0911554789 13/01/2026 
15:55:59

15/01/2026 
15:54:59

14/01/2026 
14:05:17

102 H56.138-
260113-0044

Chứng thực giao dịch liên 
quan đến tài sản là động 
sản, quyền sử dụng đất, 
nhà ở

TRINH DUY 
ĐỨC

Nhân Đạo, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0911554789 13/01/2026 
15:57:10

15/01/2026 
15:56:59

14/01/2026 
14:05:01

103 H56.138-
260113-0052

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao TRÍCH LỤC 
KHAI TỬ

NGUYỄN THỊ 
NĂM

ĐÃ CHẾT, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0495218142 13/01/2026 
16:01:01

14/01/2026 
16:00:59

14/01/2026 
16:22:45

104 H56.138-
260113-0054

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260113-4499)

NGUYỄN LÊ 
LINH CHI

THÔN TRÙ NINH 0978165137 13/01/2026 
16:01:20

14/01/2026 
17:00:00

14/01/2026 
07:51:12

105 H56.138-
260113-0053

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN LÊ 
LINH CHI

THÔN TRÙ NINH, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0978165137 13/01/2026 
16:03:05

14/01/2026 
16:03:00

14/01/2026 
16:22:36

106 H56.138-
260113-0051

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

ĐỖ THỊ THẠCH Thôn 1 Lê Lợi, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0385317603 13/01/2026 
16:04:33

14/01/2026 
16:03:59

14/01/2026 
16:22:58

107 H56.138-
260113-0055

Thủ tục đăng ký kết hôn ĐINH NGỌC 
HOÀNG

THÔN BÚT 
CƯƠNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0355805308 13/01/2026 
16:29:26

14/01/2026 
16:29:00

14/01/2026 
07:51:38



108 H56.138-
260113-0056

Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ VĂN HIẾU THÔN 1 LÊ LỢI, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0974844268 13/01/2026 
16:29:42

14/01/2026 
16:29:00

109 H56.138-
260113-0057

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ VĂN HIẾU THÔN 1 LÊ LỢI, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0974844268 13/01/2026 
16:34:24

14/01/2026 
16:33:59

14/01/2026 
16:22:23

110 H56.138-
260114-0003

Thủ tục đăng ký khai tử 
(G22.99.10-260114-0067)

LÊ VĂN HOÀN Thôn Phúc Sơn 0914256363 14/01/2026 
08:10:42

14/01/2026 
17:00:00

14/01/2026 
10:14:56

111 H56.138-
260114-0002

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ VĂN HOÀN SN 65 PHỐ PHÚC 
SƠN, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0914256363 14/01/2026 
08:11:11

15/01/2026 
08:11:00

14/01/2026 
16:22:08

112 H56.138-
260114-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

LÊ ĐÌNH LỢI Lô A46 Thửa đất 
1079 Tờ bản đồ số: 
7, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

0984287789 14/01/2026 
08:29:13

19/01/2026 
08:28:59

16/01/2026 
15:43:03

113 H56.138-
260114-0005

Thủ tục đăng ký kết hôn ĐỖ THỊ KIM 
OANH

Thôn Mỹ Đà, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0766070662 14/01/2026 
08:36:27

21/01/2026 
08:35:59

14/01/2026 
15:01:28

114 H56.138-
260114-0006

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

ĐỖ THỊ KIM 
OANH

Thôn Mỹ Đà, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0766070662 14/01/2026 
08:45:45

15/01/2026 
08:45:00

14/01/2026 
15:02:07

115 H56.138-
260114-0007

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam;

ĐINH THẾ 
DŨNG

Phố Thọ văn, Tỉnh 
Thanh Hóa

0345081111 14/01/2026 
09:47:52

15/01/2026 
09:46:59

14/01/2026 
16:26:13

116 H56.138-
260114-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

NGUYỄN VĂN 
VI

02/49 ĐẠI LỘ LÊ 
LỢI, Phường Hạc 
Thành, Tỉnh Thanh 
Hóa

0971018868 14/01/2026 
09:54:03

19/01/2026 
09:54:00

16/01/2026 
15:42:12



117 H56.138-
260113-0058

Thủ tục đăng ký khai tử LÊ NGUYỄN 
NẶM

ĐÃ CHẾT, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0495218142 14/01/2026 
10:00:41

15/01/2026 
10:00:00

14/01/2026 
15:00:52

118 H56.138-
260113-0059

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao trích lục khai 
tử

LÊ NGUYÊN 
NẶM

đã chết, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0495218142 14/01/2026 
10:01:38

15/01/2026 
10:01:00

14/01/2026 
15:01:02

119 H56.138-
260114-0010

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam

KHƯƠNG VĂN 
LÝ

THÔN MỸ ĐÀ, 
Tỉnh Thanh Hóa

0000000000 14/01/2026 
10:16:14

15/01/2026 
10:16:00

14/01/2026 
16:26:35

120 H56.138-
260114-0008

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam

ĐINH THẾ 
DŨNG

Phố Thọ văn, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0345081111 14/01/2026 
10:17:34

15/01/2026 
10:16:59

14/01/2026 
16:26:28

121 H56.138-
260114-0012

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

TRƯƠNG 
CÔNG CỪ

Thôn Mỹ Đà, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0358887703 14/01/2026 
10:28:46

15/01/2026 
10:28:00

15/01/2026 
14:40:29

122 H56.138-
260114-0011

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

KHƯƠNG THỊ 
THÀNH

THÔN MỸ ĐÀ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

00000000000 14/01/2026 
10:38:11

14/01/2026 
17:00:00

14/01/2026 
14:05:53

123 H56.138-
260114-0013

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam;

LÊ THỊ HUỆ THÔN NỘI TÝ, 
Tỉnh Thanh Hóa

0000000000 14/01/2026 
10:38:58

15/01/2026 
10:37:59

14/01/2026 
14:05:41

124 H56.138-
260114-0014

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

LÊ THỊ HUỆ THÔN NỘI TÝ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0000000000 14/01/2026 
10:42:10

14/01/2026 
17:00:00

14/01/2026 
14:05:33

125 H56.138-
260114-0015

Thủ tục đăng ký lại kết hôn LƯU VĂN THƯ thôn Ngọc Đỉnh, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0327228088 14/01/2026 
10:46:11

21/01/2026 
10:46:00

14/01/2026 
15:02:20

126 H56.138-
260114-0016

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LƯU VĂN THƯ thôn Ngọc Đỉnh, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0327228088 14/01/2026 
10:48:17

15/01/2026 
10:48:00

15/01/2026 
14:40:44



127 H56.138-
260114-0001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

NGUYỄN THỊ 
HƯƠNG

THÔN CỰ ĐÀ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0495218142 14/01/2026 
10:49:29

19/01/2026 
10:48:59

14/01/2026 
15:01:13

128 H56.138-
260114-0018

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

NGUYỄN ĐỨC 
HẢI

KHU 3, Xã Yên 
Định, Tỉnh Thanh 
Hóa

0982847477 14/01/2026 
11:11:51

21/01/2026 
11:11:00

15/01/2026 
07:59:14

129 H56.138-
260114-0019

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN ĐỨC 
HẢI

KHU 3, Xã Yên 
Định, Tỉnh Thanh 
Hóa

0982847477 14/01/2026 
11:12:23

15/01/2026 
11:11:59

15/01/2026 
14:40:55

130 H56.138-
260114-0017

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

NGUYỄN THỊ 
SÁU

Thôn Tam Nguyên, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0948562762 14/01/2026 
11:29:32

21/01/2026 
11:28:59

15/01/2026 
07:58:59

131 H56.138-
260114-0023

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

NGUYỄN 
NGỌC NĂM

06/117 Lê Hồng 
Phong, Phường Hạc 
Thành, Tỉnh Thanh 
Hóa

0826959071 14/01/2026 
11:30:41

21/01/2026 
11:30:00

15/01/2026 
07:59:26

132 H56.138-
260114-0026

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 
SÁU

Thôn Tam Nguyên, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0948562762 14/01/2026 
14:13:40

15/01/2026 
14:13:00

15/01/2026 
14:41:08

133 H56.138-
260114-0027

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN 
NGỌC NĂM

Thôn Tam Nguyên, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0826959071 14/01/2026 
14:14:36

15/01/2026 
14:13:59

15/01/2026 
14:41:19

134 H56.138-
260114-0032

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

TRƯƠNG THỊ 
HUỆ

THÔN ĐẰNG XÁ, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0328599722 14/01/2026 
14:55:40

19/01/2026 
14:54:59

15/01/2026 
11:06:38

135 H56.138-
260114-0034

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

Nguyễn Văn Việt Thôn Trung Hy , Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0967039185 14/01/2026 
15:20:26

15/01/2026 
15:20:00

15/01/2026 
14:42:27

136 H56.138-
260114-0035

Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN 
HÙNG LONG

Thôn Tứ Luyện, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0963747216 14/01/2026 
15:25:14

15/01/2026 
15:24:59

15/01/2026 
07:59:51



137 H56.138-
260114-0033

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

NGUYỄN THỊ 
THỦY

Phố Quan Nội 1, 
Tỉnh Thanh Hóa

0000000000 14/01/2026 
15:26:15

15/01/2026 
15:26:00

15/01/2026 
15:24:35

138 H56.138-
260114-0036

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

NGUYỄN THỊ 
THỦY

Phố Quan Nội 1, 
Phường Nguyệt 
Viên, Tỉnh Thanh 
Hóa

0000000000 14/01/2026 
15:26:21

15/01/2026 
15:26:00

14/01/2026 
16:26:44

139 H56.138-
260114-0037

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

HỒ THỊ THANH NỘI TÝ, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

00000000000 14/01/2026 
15:26:42

15/01/2026 
17:00:00

15/01/2026 
10:11:37

140 H56.138-
260114-0038

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN 
HÙNG LONG

Thôn Tứ Luyện, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0963747216 14/01/2026 
15:27:07

15/01/2026 
15:26:59

15/01/2026 
14:42:39

141 H56.138-
260114-0039

Giải quyết chế độ trợ cấp 
thờ cúng liệt sĩ.

NGUYỄN VĂN 
THANH

THÔN 1 LÊ LỢI, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0705040893 14/01/2026 
15:35:28

02/02/2026 
15:35:00

142 H56.138-
260114-0040

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ 
HƯƠNG

PHỐ TÂN SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0000000000 14/01/2026 
16:02:14

15/01/2026 
16:02:00

15/01/2026 
15:24:25

143 H56.138-
260114-0029

Thủ tục đăng ký khai tử LÊ THỊ HOÀN ĐÃ CHẾT, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0365961513 14/01/2026 
16:03:09

15/01/2026 
16:03:00

15/01/2026 
08:12:05



144 H56.138-
260114-0028

Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN ĐỨC 
NGOẠN

đã chết, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0365961513 14/01/2026 
16:05:09

15/01/2026 
16:04:59

15/01/2026 
07:59:37

145 H56.138-
260114-0030

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch

LÊ THỊ HOÀN ĐÃ CHẾT, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0365961513 14/01/2026 
16:06:28

15/01/2026 
16:06:00

15/01/2026 
14:41:39

146 H56.138-
260114-0031

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch,

NGUYỄN ĐỨC 
NGOẠN

ĐÃ CHẾT, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0365961513 14/01/2026 
16:07:07

15/01/2026 
16:07:00

15/01/2026 
10:07:02

147 H56.138-
260114-0041

Thủ tục đăng ký kết hôn ĐỖ VĂN HẠNH Thôn Cao Lũng, Xã 
Hoạt Giang, Tỉnh 
Thanh Hóa

0349343799 14/01/2026 
16:19:09

15/01/2026 
16:18:59

15/01/2026 
08:00:04

148 H56.138-
260114-0042

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

ĐỖ VĂN HẠNH Thôn Cao Lũng, Xã 
Hoạt Giang, Tỉnh 
Thanh Hóa

0349343799 14/01/2026 
16:21:05

15/01/2026 
16:21:00

15/01/2026 
14:42:52

149 H56.138-
260115-0002

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam;

BẠCH THỊ HẢI XÓM 4, Xã Yên 
Thành, Tỉnh Nghệ 
An

0000000000 15/01/2026 
08:12:24

16/01/2026 
08:11:59

15/01/2026 
10:11:44

150 H56.138-
260115-0001

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

LÊ THỊ SÁU PHỐ PHÚ VINH 
TÂY, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0372144460 15/01/2026 
08:21:10

22/01/2026 
08:20:59

15/01/2026 
10:55:55

151 H56.138-
260115-0004

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

LÊ KHẮC 
PHÚC

0912366614, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0912366614 15/01/2026 
08:43:40

22/01/2026 
08:43:00

15/01/2026 
10:55:44

152 H56.138-
260115-0005

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

TẠ THỊ XUÂN THÔN 1 HỒNG 
THÁI, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0942069245 15/01/2026 
08:52:02

16/01/2026 
08:52:00

15/01/2026 
14:43:04

153 H56.138-
260115-0006

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

LÊ THANH MAI Phố Đạo Sơn, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0366812102 15/01/2026 
08:59:58

20/01/2026 
08:58:59

15/01/2026 
14:43:15



154 H56.138-
260115-0007

Hưởng trợ cấp khi người 
có công đang hưởng trợ 
cấp ưu đãi từ trần

NGUYỄN VĂN 
LỘC

THÔN PHÚC THỌ, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0969632406 15/01/2026 
09:00:29

03/02/2026 
09:00:00

155 H56.138-
260115-0008

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

TRẦN THỊ 
XUYÊN

Thôn Trù Ninh, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0369080141 15/01/2026 
09:04:05

20/01/2026 
09:03:59

15/01/2026 
14:43:26

156 H56.138-
260115-0009

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN 
TUYẾN

THÔN MỸ ĐÀ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0000000000 15/01/2026 
09:15:14

15/01/2026 
17:00:00

15/01/2026 
10:24:01

157 H56.138-
260115-0011

Đính chính Giấy chứng 
nhận đã cấp lần đầu có sai 
sót

Lê Thị Ánh 
(Hoàng Văn Quý 
)

Phú vinh đông , Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0966488785 15/01/2026 
09:46:40

27/01/2026 
09:46:00

158 H56.138-
260115-0012

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

HOÀNG VĂN 
THÀNH

THÔN HIỀN 
THÔN, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0961840023 15/01/2026 
09:56:01

16/01/2026 
09:56:00

16/01/2026 
08:39:37

159 H56.138-
260115-0013

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

HOÀNG VĂN 
THÀNH

THÔN HIỀN 
THÔN, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0961840023 15/01/2026 
10:06:25

16/01/2026 
10:05:59

16/01/2026 
08:39:48

160 H56.138-
260115-0015

Chứng thực giao dịch liên 
quan đến tài sản là động 
sản, quyền sử dụng đất, 
nhà ở

ĐỖ KHÁNH 
LINH

Tổ dân phố 1, Xã 
Tân Ninh, Tỉnh 
Thanh Hóa

0000000000 15/01/2026 
10:09:33

19/01/2026 
10:09:00

15/01/2026 
15:06:11



161 H56.138-
260115-0014

Thủ tục thay đổi, cải chính, 
bổ sung thông tin hộ tịch, 
xác định lại dân tộc

HOÀNG THỊ 
HIỀN

Khu Phố 11, Phường 
An Hội Đông, Thành 
phố Hồ Chí Minh

0372144460 15/01/2026 
10:10:34

20/01/2026 
10:09:59

15/01/2026 
15:23:28

162 H56.138-
260115-0020

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

Lê Văn Chuyện Số nhà 03 thôn Đại 
Lộc, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

0773361549 15/01/2026 
10:45:02

16/01/2026 
10:45:00

16/01/2026 
08:40:20

163 H56.138-
260115-0018

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

HOÀNG THỊ 
HIỀN

Khu phố 11, Phường 
An Hội Đông, Thành 
phố Hồ Chí Minh

0372144460 15/01/2026 
10:46:43

16/01/2026 
10:46:00

16/01/2026 
08:40:03

164 H56.138-
260115-0016

Thủ tục thay đổi, cải chính, 
bổ sung thông tin hộ tịch, 
xác định lại dân tộc

HOÀNG NGỌC 
HẠNH

Thôn Phú Vinh Tây, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0372144460 15/01/2026 
10:47:28

20/01/2026 
10:46:59

15/01/2026 
15:24:14

165 H56.138-
260115-0019

Thủ tục thay đổi, cải chính, 
bổ sung thông tin hộ tịch, 
xác định lại dân tộc

LÊ THỊ MAI PHỐ ĐẠO SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0912366614 15/01/2026 
10:48:55

20/01/2026 
10:48:00

15/01/2026 
15:24:30

166 H56.138-
260115-0021

Thủ tục thay đổi, cải chính, 
bổ sung thông tin hộ tịch, 
xác định lại dân tộc

LÊ THỊ KIM Thôn Phúc Sơn, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0912366614 15/01/2026 
10:52:10

20/01/2026 
10:52:00

15/01/2026 
15:24:42

167 H56.138-
260115-0022

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260115-2049)

LÊ THẢO 
NGUYÊN

THÔN CỰ ĐÀ 0384999386 15/01/2026 
10:52:45

15/01/2026 
17:00:00

15/01/2026 
14:43:37



168 H56.138-
260115-0023

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ THẢO 
NGUYÊN

Thôn Cự Đà, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0384999386 15/01/2026 
10:53:56

16/01/2026 
10:52:59

16/01/2026 
08:40:35

169 H56.138-
260115-0017

Đính chính Giấy chứng 
nhận đã cấp lần đầu có sai 
sót

Lê Thị Xuân 
Quý (Nguyễn 
Trọng Hợi)

Quang Trung, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0936124078 15/01/2026 
10:56:08

27/01/2026 
10:56:00

170 H56.138-
260115-0010

Hưởng trợ cấp khi người 
có công đang hưởng trợ 
cấp ưu đãi từ trần

Lê Văn Huy Thôn Tứ Luyện, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0977763632 15/01/2026 
11:00:14

03/02/2026 
11:00:00

171 H56.138-
260115-0024

Thủ tục đăng ký lại kết hôn LÊ THỊ 
PHƯƠNG

Thôn Tứ Luyện, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0383827123 15/01/2026 
11:05:47

22/01/2026 
11:05:00

15/01/2026 
14:43:51

172 H56.138-
260115-0028

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN VĂN 
THÙY

THÔN HOẰNG 
LỌC , Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0988148836 15/01/2026 
14:04:46

15/01/2026 
17:00:00

15/01/2026 
16:36:22

173 H56.138-
260115-0030

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

Lê Nguyễn 
Tuyết Nhi

Thôn Phú thịnh xã 
Hoằng Hoá tỉnh 
Thanh hoá, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0967506619 15/01/2026 
14:16:29

16/01/2026 
14:16:00

16/01/2026 
16:29:56

174 H56.138-
260115-0031

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

VŨ THỊ YÊN PHỐ TÂN SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0977908099 15/01/2026 
14:46:44

09/02/2026 
14:46:00

16/01/2026 
08:41:08



175 H56.138-
260115-0025

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận

TRẦN VĂN 
DUY

Phố Đạo Sơn, Tỉnh 
Thanh Hóa

0979409263 15/01/2026 
14:50:00

16/01/2026 
14:50:00

15/01/2026 
16:32:04

176 H56.138-
260115-0032

Đăng ký thay đổi nội dung 
đăng ký hộ kinh doanh

PHÙNG THỊ 
HOÀNG YẾN

Thôn Phúc Thọ, 
Tỉnh Thanh Hóa

0388715668 15/01/2026 
14:53:45

20/01/2026 
14:52:59

177 H56.138-
260115-0033

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận

ĐẶNG THỊ 
LINH

Thôn 2 Lê Lợi, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0932467256 15/01/2026 
14:57:04

16/01/2026 
14:56:59

15/01/2026 
16:36:08

178 H56.138-
260115-0035

Đăng ký thay đổi nội dung 
đăng ký hộ kinh doanh

NGUYỄN THỊ 
HUYỀN

THÔN PHÚC THỌ, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0963911508 15/01/2026 
14:58:33

20/01/2026 
14:58:00



179 H56.138-
260115-0034

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

HOÀNG THỊ 
HÒA

Trung Hy, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0978143985 15/01/2026 
15:08:37

22/01/2026 
15:07:59

16/01/2026 
08:41:31

180 H56.138-
260115-0039

Đăng ký thay đổi nội dung 
đăng ký hộ kinh doanh

TRẦN THỊ 
TRANG

PHỐ ĐẠO SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0962086308 15/01/2026 
15:11:04

20/01/2026 
15:11:00

181 H56.138-
260115-0036

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

HOÀNG THỊ 
HÒA

TRUNG HY, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0978143985 15/01/2026 
15:11:32

16/01/2026 
15:11:00

16/01/2026 
16:30:06

182 H56.138-
260115-0037

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

HOÀNG THỊ 
LAI

TRUNG HY, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0978143985 15/01/2026 
15:15:01

22/01/2026 
15:15:00

16/01/2026 
08:41:46

183 H56.138-
260115-0040

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

HOÀNG THỊ 
LAI

TRUNG HY, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0978143985 15/01/2026 
15:17:20

16/01/2026 
15:16:59

16/01/2026 
16:30:16

184 H56.138-
260115-0041

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN VĂN 
MINH

Thôn phúc lộc, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0932467256 15/01/2026 
15:21:25

16/01/2026 
17:00:00

15/01/2026 
16:21:17

185 H56.138-
260115-0042

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN THỊ 
HÒA

Thôn Phúc Lộc, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0932467256 15/01/2026 
15:25:30

16/01/2026 
17:00:00

15/01/2026 
16:21:17

186 H56.138-
260115-0043

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ VIỆT QUỐC Thôn Đằng Xá, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0989711317 15/01/2026 
15:28:39

16/01/2026 
15:28:00

16/01/2026 
16:30:27

187 H56.138-
260115-0045

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ HOÀNG 
KIM

THÔN BÚT 
CƯƠNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0868750638 15/01/2026 
15:57:25

16/01/2026 
15:56:59

16/01/2026 
07:33:21

188 H56.138-
260115-0048

Đăng ký thay đổi nội dung 
đăng ký hộ kinh doanh

LÊ THỊ THẢO Thôn Vinh Sơn, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0962382536 15/01/2026 
16:01:39

20/01/2026 
16:00:59



189 H56.138-
260115-0049

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 
hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng, hỗ trợ kinh phí 
chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 
tháng

NGUYỄN 
HỒNG BẮC

THÔN HẠ VŨ I, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0966171417 15/01/2026 
16:07:10

29/01/2026 
16:07:00

190 H56.138-
260115-0047

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)

LÊ HOÀNG 
KIM

THÔN BÚT 
CƯƠNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0868750638 15/01/2026 
16:10:50

16/01/2026 
17:00:00

15/01/2026 
16:36:23

191 H56.138-
260115-0054

Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

NGUYỄN LÊ 
TÂM

Số nhà 460, Đường 
ĐH-HH40, Thôn 
Vinh sơn, Xã Hoằng 
Hoá, Tỉnh Thanh 
Hoá, Tỉnh Thanh 
Hóa

0981520123 15/01/2026 
16:30:04

20/01/2026 
16:30:00

192 H56.138-
260115-0046

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

NGUYỄN THỊ 
NGUYỆT

THÔN MỸ ĐÀ, 
Tỉnh Thanh Hóa

0394221768 15/01/2026 
16:32:17

16/01/2026 
16:32:00

193 H56.138-
260116-0001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

LÊ VĂN 
CHUYỆN

THÔN ĐẠI LỘC, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0395512568 16/01/2026 
07:59:02

21/01/2026 
07:59:00

16/01/2026 
11:27:02

194 H56.138-
260116-0003

Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN THỊ 
TÂM

PHỐ TRUNG HY, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0345446323 16/01/2026 
08:27:18

19/01/2026 
08:26:59

16/01/2026 
09:33:41

195 H56.138-
260116-0002

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

LÊ THỊ 
PHƯƠNG

Thôn ĐẠI LỘC, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0395512568 16/01/2026 
08:28:11

21/01/2026 
08:28:00

16/01/2026 
11:27:13



196 H56.138-
260116-0004

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 
TÂM

thôn TRUNG HY, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0345446323 16/01/2026 
08:28:23

19/01/2026 
08:28:00

16/01/2026 
09:24:08

197 H56.138-
260116-0005

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

LÊ THỊ LÝ THÔN 2 lÊ LỢI, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0963442298 16/01/2026 
09:00:01

23/01/2026 
09:00:00

16/01/2026 
11:27:23

198 H56.138-
260116-0007

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ XUÂN 
THỦY

Thôn Phú Vinh 
Đông, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0945516588 16/01/2026 
09:00:16

19/01/2026 
09:00:00

16/01/2026 
11:12:29

199 H56.138-
260116-0008

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 
THẢO

thôn Hoàng Trì 2, 
Xã Hoằng Châu, 
Tỉnh Thanh Hóa

0378461059 16/01/2026 
09:15:30

19/01/2026 
09:15:00

16/01/2026 
13:58:01

200 H56.138-
260116-0009

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

Hoàng Minh Anh Thôn Phú Vinh 
Nam, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0964102495 16/01/2026 
09:22:19

19/01/2026 
09:22:00

16/01/2026 
13:58:00

201 H56.138-
260116-0010

Thủ tục đăng ký lại kết hôn LÊ THỊ NGA Thôn 1 Hồng Thái, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0378783481 16/01/2026 
09:31:04

23/01/2026 
09:31:00

16/01/2026 
11:27:35

202 H56.138-
260116-0006

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

NGUYỄN VĂN 
TÂN

Thôn Quang Trung, 
Tỉnh Thanh Hóa

0000000000 16/01/2026 
09:32:55

19/01/2026 
09:31:59

203 H56.138-
260116-0012

Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

NGUYỄN THỊ 
PHƯỢNG

PHỐ TRUNG HY, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0974066958 16/01/2026 
09:34:10

21/01/2026 
09:33:59

204 H56.138-
260116-0011

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ NGA Thôn 1 Hồng Thái, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0378783481 16/01/2026 
09:50:53

19/01/2026 
09:50:00

16/01/2026 
13:58:00



205 H56.138-
260116-0015

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260116-1816)

LÊ THỊ THANH 
TRÚC

0964987737 16/01/2026 
10:45:53

16/01/2026 
17:00:00

16/01/2026 
14:21:36

206 H56.138-
260116-0016

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ THANH 
TRÚC

Thôn Tế Độ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0964987737 16/01/2026 
10:47:15

19/01/2026 
10:46:59

16/01/2026 
15:31:32

207 H56.138-
260116-0017

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

LÊ THỊ KIM PHỐ ĐẠO SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0976905526 16/01/2026 
11:26:29

21/01/2026 
11:26:00

16/01/2026 
16:29:37

208 H56.138-
260116-0018

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

HOÀNG THỊ 
MAI

THÔN 1 HỒNG 
THÁI, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0987352965 16/01/2026 
13:45:05

21/01/2026 
13:45:00

16/01/2026 
16:29:26

209 H56.138-
260116-0019

Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

LÊ HẢI ANH Số nhà 44 , đường 
quốc lộ 10 , phố 
trung hy, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0368138799 16/01/2026 
14:24:50

21/01/2026 
14:24:00

210 H56.138-
260116-0013

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam

LÊ THỊ LAN PHỐ PHÚ VINH 
TÂY, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0344297816 16/01/2026 
14:25:41

19/01/2026 
14:24:59

211 H56.138-
260116-0014

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

LÊ THỊ LAN PHỐ PHÚ VINH 
TÂY, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0344297816 16/01/2026 
14:33:35

16/01/2026 
17:00:00

16/01/2026 
15:36:46

212 H56.138-
260116-0020

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

HOÀNG BẢO 
NGỌC

Thôn Trung Sơn, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0961053648 16/01/2026 
14:37:58

19/01/2026 
14:37:00

16/01/2026 
15:36:45



213 H56.138-
260116-0021

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN VĂN 
TUẤN

Thôn Đạt Tài 1, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0984315230 16/01/2026 
14:54:31

19/01/2026 
14:54:00

16/01/2026 
15:36:45

214 H56.138-
260116-0022

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

LÊ VĂN ĐẠI Thôn Đằng Xá, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0944106003 16/01/2026 
14:57:33

23/01/2026 
14:56:59

19/01/2026 
07:40:52

215 H56.138-
260116-0023

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ VĂN ĐẠI Thôn Đằng Xá, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0944106003 16/01/2026 
15:01:14

19/01/2026 
15:01:00

16/01/2026 
16:29:41

216 H56.138-
260116-0024

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ HẰNG THÔN KHANG 
THỌ HƯNG, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0337108943 16/01/2026 
15:02:51

19/01/2026 
15:01:59

17/01/2026 
06:51:13

217 H56.138-
260116-0025

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NHỮ THỊ HÀ Thôn Nhân Đạo, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0387581807 16/01/2026 
15:04:31

19/01/2026 
15:03:59

16/01/2026 
16:25:35

218 H56.138-
260116-0026

Đăng ký thay đổi nội dung 
đăng ký hộ kinh doanh

NGUYỄN THỊ 
LÀI

PHỐ THỌ VĂN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0363471787 16/01/2026 
15:10:22

21/01/2026 
15:09:59

219 H56.138-
260116-0027

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

Trương công tình Mỹ đà , Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0971162761 16/01/2026 
15:23:30

19/01/2026 
15:22:59

16/01/2026 
16:51:52

220 H56.138-
260116-0028

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN 
HÙNG SƠN

Thôn Bút Cương, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0388715806 16/01/2026 
15:38:51

19/01/2026 
15:37:59

16/01/2026 
16:51:53

221 H56.138-
260116-0029

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

KHƯƠNG THỊ 
ANH

THÔN MỸ ĐÀ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0971162761 16/01/2026 
15:45:28

19/01/2026 
17:00:00

16/01/2026 
16:39:03

222 H56.138-
260116-0030

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 

LƯU THỊ HUỆ THỌ VĂN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0000000000 16/01/2026 
15:47:57

19/01/2026 
17:00:00

16/01/2026 
16:44:32



223 H56.138-
260116-0031

Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

LÊ DUY 
CƯỜNG

PHỐ TẾ ĐỘ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0829544985 16/01/2026 
15:57:13

21/01/2026 
15:56:59

224 H56.138-
260116-0032

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ THẾ THANH Thôn Phú Vinh 
Nam, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0978969748 16/01/2026 
16:03:57

19/01/2026 
16:03:00

16/01/2026 
16:44:33

225 H56.138-
260116-0033

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

Hoàng Việt Anh Phố Phú Vinh Tây , 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0396790338 16/01/2026 
16:06:42

19/01/2026 
16:06:00

16/01/2026 
16:44:33

226 H56.138-
260116-0035

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam

LÊ VĂN TÂM Khu phố Xuân Long, 
Xã Sao Vàng, Tỉnh 
Thanh Hóa

0000000000 16/01/2026 
16:14:17

19/01/2026 
16:14:00

227 H56.138-
260116-0036

Thủ tục đăng ký khai tử 
(G22.99.10-260116-1209)

LÊ THỊ THẨM Thôn Tân Sơn 0363505529 16/01/2026 
16:36:20

19/01/2026 
17:00:00

19/01/2026 
07:41:15

228 H56.138-
260116-0034

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ THẨM Thôn Khang Thọ 
Hưng, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0363505529 16/01/2026 
16:36:32

19/01/2026 
16:36:00

17/01/2026 
06:51:13

Người lập biểu

Phạm Thị 
Thúy
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